
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 33A Liền kề 7 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

13/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK LƯỢNG GIA

0110116102

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng 
thủy sản
- Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm 
nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn 
cho nuôi trồng thủy sản.
- Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và 
thủy sản.

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...
- Bán buôn chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, 
sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ 
sinh, chất tẩy rửa, làm bóng...
- Bán buôn đồ điện gia dụng, thiết bị, dụng cụ điện dùng trong 
sinh hoạt gia đình

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK LƯỢNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XNK LUONG GIA INVESTMENT LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 973 6969
Email: baluonggoldstar@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

- Bán buôn  nhựa tổng hợp, các sản phẩm từ nhựa
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
(Trừ loại nhà nước cấm)

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:  Bán lẻ nhiều loại hàng hóa hoá mỹ phẩm  trong siêu 
thị (Supermarket), cửa hàng tiện lợi (Minimarket),  cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp khác

4719

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm: nước hoa và nước vệ sinh, chất mỹ phẩm 
và hoá trang, chất chống nắng và chống rám nắng, thuốc chăm 
sóc móng tay, móng chân, dầu gội đầu, keo xịt tóc, thuốc làm 
sóng tóc và ép tóc, kem đánh răng và chất vệ sinh răng miệng 
bao gồm thuốc hãm màu răng giả, thuốc cạo râu, bao gồm 
thuốc dùng trước và sau khi cạo râu, chất khử mùi và muối 
tắm, thuốc làm rụng lông.
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh:
- Sản xuất xà phòng dạng bánh
- Sản xuất giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ... được bọc hoặc phủ xà 
phòng hoặc chất tẩy rửa
- Sản xuất glixerin thô
- Sản xuất chất hoạt động bề mặt như: Bột giặt dạng lỏng hoặc 
cứng và chất tẩy rửa, nước rửa bát, nước xả quần áo và chất 
làm mềm vải.
- Sản xuất sản phẩm tẩy rửa và đánh bóng: Chất làm nước hoa 
hoặc chất xịt phòng, chất tẩy nhân tạo, tẩy long, chất đánh 
bóng và xi cho sản phẩm da, chất đánh bóng dùng cho gỗ, chất 
đánh bóng cho thủy tinh, kim loại, bột nhão hoặc bột khô để 
lau chùi các sản phẩm bao gồm: Giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ, dạ, 
phớt, bông.

2023

14. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

4933

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
(Không bao gồm hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)

5229

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Xây dựng nhà không để ở 4102

21. Xây dựng công trình đường sắt 4211

22. Xây dựng công trình đường bộ 4212

23. Phá dỡ
(Không bao gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4311

24. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312
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2.000.000.000 VNĐ

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng
- Bán lẻ dụng cụ gia đình
- Bán lẻ thiết bị gia dụng
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm
- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027080003091

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 120 Yên Phụ, Tổ 16 Cụm 3, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 120 Yên Phụ, Tổ 16 Cụm 3, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN BÁ LƯỢNG Nam
17/01/1980 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027080003091
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 120 Yên Phụ, Tổ 16 Cụm 3, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 120 Yên Phụ, Tổ 16 Cụm 3, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ LƯỢNG Nam

17/01/1980 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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